	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  SỬ - LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I.ThiÕt lËp ma trËn
	Chủ đề/ mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
	Trình bày được diễn biến chính của CTTG I
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:
	Số câu: 1

Số điểm: 4
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:4

Tỉ lệ: 40%

	CM tháng Mưới Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ CM (1917 – 1921)
	
	Nêu được diễn biến và kết quả của cuộc CM tháng Mười Nga
	
	
	

	Số câu:

Số diểm: 
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	Phong trào ĐLDT ở châu Á (1918 – 1939)
	
	
	
	Trình bày được tình hình châu Á sau CTTG I
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 1

Số điểm: 4
	Số câu: 1

Số điểm: 3
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3
	Số câu: 3

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


II. Nội dung đề bài:
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  SỬ - LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1:  Trình bày những diễn biến chính của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) (4 đ)

Câu 2:   Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? (3 đ)

Câu 3: Cho biết tình hình chung của các quốc gia châu Á trong những năm 1919 – 1939.(3 đ)
-------------------------------Hết-----------------------------

	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012

	
	Môn:  SỬ - LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Hướng dẫn chấm:

- Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,25 điểm.

- Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.

- Lưu ý: Học sinh có thể  trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa. Những câu trả lời có dẫn chứng số liệu minh họa có thể khuyến khích cho điểm theo từng ý trả lời.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- 8 – 1918 chiến tranh bùng nổ

- Giai đoạn 1 (1914 – 1916)

+ Đức tấn công Pháp, uy hiếp Pa-ri

+ Nga tấn công Đức, Pháp được cứu nguy

+ Nhiều nước bị lôi kéo vào chiến tranh 

→ Hàng chục triệu nhân dân lao động bị thương vong

- Giai đoạn 2 (1917 – 1918)

+ 4 – 1917 Mỹ nhảy vào cuộc chiến và đứng về phe Hiệp ước

+ Từ cuối 1917 phe Hiệp ước liên tiếp mở các cuộc tấn công, đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng

+ 11 – 11 – 1918 Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện, chiến tranh kết thúc, phe liên Minh thất bại
	2

2



	Câu 2
	- Diễn biến:

+ Đêm 24 – 10 quân k/n dưới sự chỉ huy của Lê-nin đã chiếm và làm chủ toàn thành phố Pê-tơ-rô-grat

+ Đêm 25 – 10 nghĩa quân chiếm Cung điện Mùa Đông (nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ lâm thời)

- Kết quả:

+ Chính phủ lâm thời TS bị sụp đổ

+ Đầu 1918 CM thắng lợi trong cả nước
	1,5

1,5



	Câu 3
	- Phong trào diễn ra mạnh mẽ và lan rộng khắp châu lục

+ TQ : Phong trào Ngũ Tứ

+ Mông Cổ : 1921 – 1924 CM bùng nổ và giành thắng lợi, nước CHND Mông Cổ được thành lập

+ Ấn Độ : Nhân dân nởi dậy đấu tranh mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại

+ Thổ Nhĩ Kì : Cuộc chiến tranh giành thắng lợi, nước CH Thổ Nhĩ Kì được thành lập

- ĐCS được thành lập ở nhiều nước
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


